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DỰ THẢO
TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định ban hành 

Quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước 
cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 325/TB-VPCP ngày 25/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi. Trong đó, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa trình Chính phủ trước ngày 30/9/2017 để triển khai thực hiện từ năm 2018.
Căn cứ văn bản số 1300/TTg-CN ngày 29/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa.
Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định).

Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải  đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý; Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, nạo vét kết hợp thu hồi, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông; Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa; tiến hành rà soát các văn bản pháp luật hướng dẫn về hoạt động hàng hải, đường thủy nội địa; tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan.  
Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Sự cần thiết ban hành văn bản

1. Về hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển
Hoạt động nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý theo các quy định:
- Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý; 

- Thông tư số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét duy tu các tuyến luông hàng hải do Bộ GTVT quản lý, sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước;  

- Thông tư số 77/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng, Sài Gòn - Vũng Tàu theo cơ chế thí điểm; 
- Thông tư 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm không sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải; 

- Thông tư số 58/2015/TT-BTC ngày 25/4/2015 hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện cung ứng dịch vụ công ích nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ GTVT quản lý;

2. Về hoạt động nạo vét duy tu các luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa

Ngày 2/10/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, nạo vét kết hợp thu hồi, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách pháp luật về khoáng sản; Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.


Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì xây dựng, ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm, bao gồm:


- Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ GTVT quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm; 


- Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 của Bộ GTVT thay thế Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm. 

3. Về cơ bản công tác quản lý hoạt động nạo vét thực hiện theo các quy định tại các văn bản nêu trên đã đạt được các mục tiêu đề ra, quá trình thực hiện đã rút gọn, thủ tục thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả rõ rệt. Trình tự thủ tục thực hiện công tác nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải được thực hiện đúng quy định, có sự phân công, phân cấp rõ ràng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Công tác phối hợp quản lý của các cơ quan nhà nước được tăng cường, hạn chế tối đa tiêu cực, ngăn ngừa các hành động gây ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại một số bất cập làm giảm hiệu quả thực hiện các dự án như: Chỉ áp dụng đối với công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý; thủ tục môi trường ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; khối lượng thực tế khi bàn giao mặt bằng phát sinh nhiều so với khối lượng thiết kế; một số dự án theo hình thức tận thu sản phẩm không sử dụng ngân sách còn chưa hiệu quả và bộc lộ nhiều hạn chế,...

Vì vậy, để tiếp tục thực hiện và giải quyết những tồn tại vướng mắc trên; phù hợp với thực tế của công tác nạo vét, duy tu; thống nhất, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng hải, thủy nội địa của các Bộ, ngành và địa phương nhưng vẫn bảo đảm sự tuân thủ pháp luật cần phải đưa các quy định tại Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư lên thành Nghị định, quy định rõ trình tự thủ tục, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan theo quy định của pháp luật liên quan, với hình thức phù hợp và thủ tục rút gọn, tạo thuận lợi nhanh chóng hiệu quả, khuyến khích, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa theo hình  thức kết hợp tận thu sản phẩm nạo vét không sử dụng ngân sách. 
II. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Dự thảo Nghị định

1. Mục đích

- Thống nhất quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động nạo vét duy tu, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển và cảng, bến thủy nội địa. 

- Phân định rõ phạm vi, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tạo khung pháp lý cơ bản để các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, kiểm tra và thực thi đầy đủ các quy định pháp luật về nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước hàng hải và luồng, vùng nước cảng, bến thủy nội địa.

- Phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính: Giảm thiểu tối đa các nội dung cần hướng dẫn thực hiện sau khi ban hành Nghị định; trình thự thủ tục rút gọn, nhanh chóng tạo thuận lợi trong thực hiện. 

- Nghị định có thể áp dụng đối với mọi hoạt động nạo vét duy tu  luồng hàng hải, khu nước, vùng nước hàng hải và luồng, vùng nước cảng, bến thủy nội địa.
2. Quan điểm xây dựng

Việc xây dựng Dự thảo Nghị định đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Nội dung Dự thảo Nghị định không trái với Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, Luật Giao thông đường thủy nội địa, tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan thuộc hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
- Các quy định trong các Điều, khoản của Dự thảo Nghị định phải rõ ràng, cụ thể, chặt chẽ, dễ hiểu, dễ kiểm tra, đánh giá cho mọi đối tượng áp dụng; đảm bảo tính hợp lý thống nhất giữa các điều, khoản của Dự thảo Nghị định, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực hiện.
- Kế thừa, sửa đổi các quy định hiện hành của Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: số 28/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014, số 77/2014/TT-BGTVT ngày 19/5/2014, số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013, số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 hiện vẫn phù hợp với hệ thống pháp luật và thực tiễn xã hội; bổ sung những nội dung chưa được điều chỉnh, quy định chưa rõ, còn thiếu thống nhất.

- Bám sát, thể chế hóa nội dung về công tác quản lý nhà nước đối với đường thủy nội địa, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đó là: “Về đường thuỷ nội địa, nâng cấp các tuyến đường thuỷ nội địa chính; tăng chiều dài các đoạn tuyến sông được quản lý khai thác. Nâng cấp và xây dựng mới một số cảng đầu mối, bến hàng hoá và hành khách ở đồng bằng Sông Cửu Long và đồng bằng Sông Hồng. Ưu tiên hoàn thành nâng cấp các tuyến ở đồng bằng Sông Cửu Long kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh; các tuyến sông Tiền, sông Hậu, sông Hồng, sông Thái Bình”;
- Xây dựng Nghị định theo hướng áp dụng đối với 03 đối tượng: Hoạt động nạo vét duy tu sử dụng ngân sách nhà nước, hoạt động nạo vét tận thu sản phẩm không sử dụng ngân sách nhà nước và hoạt động nạo vét duy tu từ mọi nguồn vốn.

- Đưa Phương án tổ chức quản lý dự án đối với các công trình nạo vét duy tu vào Nghị định:

- Mở rộng phạm vi áp dụng: các công trình nạo vét duy tu từ nguồn ngân sách địa phương cũng áp dụng các quy định về hình thức, trình tự thực hiện quy định tại Nghị định này để thực hiện.
III. Quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định

- Trong quá trình soạn thảo Dự thảo Nghị định, Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý; Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, nạo vét kết hợp thu hồi, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông; Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa; tổ chức các cuộc họp, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan. 

- Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Nghị định;

- Nghiên cứu xây dựng đề cương Dự thảo Nghị định;

- Tiến hành rà soát các văn bản pháp luật liên quan;

- Xây dựng Dự thảo Nghị định;

- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành;

- Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải phù hợp với thực tế và các quy định pháp luật. Dự thảo Nghị định bao gồm các quy định cần thiết để tăng cường công tác quản lý, giám sát của nhà nước đồng thời vẫn tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước hàng hải và luồng, vùng nước cảng, bến thủy nội địa.
Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tiến hành rà soát, đối chiếu kỹ nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn với quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định

1. Một số nội dung điều chỉnh
Trong quá trình xây dựng và lấy ý kiến đóng góp, Dự thảo Nghị định có một số nội dung thay đổi so với Dự thảo Đề cương kèm theo Tờ trình số 9076/TTr-BGTVT ngày 14/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

- Về tên gọi của Nghị định: điều chỉnh thành “Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa”.

- Cấu trúc lại, điều chỉnh để phù hợp với quy định về thể thức, hình thức văn bản của Nghị định; gộp nội dung Tổ chức thực hiện, trách nhiệm các Bộ, ngành thành Chương V. 
- Tại Chương III. Cơ chế, quy trình thực hiện nạo vét duy tu từ nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý, do các nội dung về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa có nhiều điểm trùng lặp nên dự thảo điều chỉnh ghép Mục 1 và Mục 2 (Mục 1: Cơ chế, quy trình thực hiện nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng; Mục 2: Cơ chế, quy trình thực hiện nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa). 
- Bổ sung, thay thế, bỏ một số điều và điều chỉnh lại trật tự các Chương, Điều cho phù hợp.
2. Bố cục Dự thảo Nghị định: 
2.1. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định: bao gồm 04 điều và Quy chế ban hành kèm theo, cụ thể:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế về quản lý hoạt động nạo vét, duy tu trong vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Điều 3. Quy định chuyển tiếp

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Quy chế (ban hành kèm theo)

2.2. Quy chế (ban hành kèm theo): 
Nội dung Quy chế ban hành kèm theo: bao gồm 05 Chương,  46 Điều, cụ thể như sau:

+ Chương I: gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

+ Chương II: gồm 04 điều (từ Điều 4 đến Điều 7)

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa

Điều 5. Yêu cầu đối với công tác thi công, đổ chất nạo vét

Điều 6. Phương án bảo đảm an toàn đối với hoạt động nạo vét 

Điều 7. Quy định về công tác môi trường

+ Chương III: gồm 14 điều (từ Điều 8 đến Điều 21)

Điều 8. Nguyên tắc quản lý nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng và luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước

Điều 9. Phân công tổ chức thực hiện

Điều 10. Hình thức thực hiện 

Điều 11. Trình tự thực hiện

Điều 12. Lập kế hoạch nạo vét duy tu 

Điều 13. Dự toán chi ngân sách nhà nước

Điều 14. Lập thiết kế, dự toán công trình

Điều 15. Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Điều 16. Bàn giao mặt bằng thi công

Điều 17. Tổ chức thi công công trình

Điều 18. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát 

Điều 19. Giám sát thi công công trình

Điều 20. Nghiệm thu công trình 

Điều 21. Thanh toán, quyết toán công trình 

+ Chương IV: gồm 05 Mục, 20 điều (từ Điều 22 đến Điều 41)

Mục 1. Quy định chung

Mục 2. Lập danh mục và công bố dự án

Mục 3. Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Mục 4. Lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng dự án

Mục 5. Triển khai thực hiện và bàn giao dự án

+ Chương V: gồm 05 điều (từ Điều 42 đến Điều 46), quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước.

 (Về tên của các Chương, Điều: điều chỉnh cho phù hợp với nội dung)
3. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định: 

Dự thảo Nghị định gồm có 03 nội dung chính: 

- Quy định chung về quản lý hoạt động nạo vét: Quy định yêu cầu đối với công tác thi công, đổ chất nạo vét  trong hoạt động nạo vét nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải, trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường; Xây dựng quy định về công tác môi trường theo hướng áp dụng chung đối với các công trình nạo vét (Chất nạo vét từ hoạt động nạo vét, duy tu trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa nếu được nhận chìm ở biển không phải thực hiện thủ tục giao khu vực biển và đóng tiền sử dụng khu vực biển).
- Quy định đối với hoạt động nạo vét duy tu luồng hàng hải công cộng và luồng đường thủy nội địa từ nguồn ngân sách nhà nước (do Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý): Xây dựng các quy định theo hướng quản lý chặt chẽ, chú trọng công tác giám sát đổ thải, bảo vệ môi trường. Do tính đặc thù trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa nên xây dựng quy định cụ thể về trình tự, hình thức thực hiện,... theo hướng rút gọn thủ tục không cần thiết để đáp ứng yêu cầu tiến độ, chất lượng như:
+ Quy định rõ về việc không thực hiện bước lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật; không thực hiện bảo hành và mua bảo hiểm thi công xây dựng công trình sau khi công trình đã được nghiệm thu.

+ Quy định về các hình thức thực hiện, bao gồm: hình thức Nạo vét duy tu hàng năm, Nạo vét duy tu theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc trong khoảng thời gian xác định và hình thức Nạo vét duy tu đột xuất để bảo đảm an toàn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.
+ Đối với lập thiết kế, dự toán: quy định lập trên cơ sở bình đồ khảo sát thông báo hàng hải gần nhất nhưng không quá 06 tháng tính đến thời điểm duyệt thiết kế, trường hợp quá 06 tháng phải tiến hành khảo sát để lập; quy định không thực hiện bước thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

- Quy định đối với nạo vét vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm không sử dụng ngân sách nhà nước: Xây dựng các quy định theo hướng quản lý chặt chẽ, công tác giám sát đổ thải áp dụng theo quy định như đối với công tác nạo vét duy tu từ nguồn ngân sách nhà nước, tránh để xảy ra tình trạng lợi dụng khai thác cát trái phép; Về trách nhiệm lập đề xuất dự án do cơ quan nhà nước lập, không giao nhà đầu tư.
Ngoài ra, Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về trách nhiệm quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiêu lực, hiệu quả hoạt động của các Bộ, ngành trong quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa. 
Trên đây là Tờ trình Dự thảo Nghị định ban hành quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Bộ Giao thông vận tải xin gửi kèm theo Tờ trình:

- Dự thảo Nghị định sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động dự thảo Nghị định;

- Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính;
- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác;
- Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;

- Bản sao các ý kiến góp ý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan khác;

- Văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp).
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- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- Lưu VT, KCHTGT(Quân 3).
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